
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô 1, Đường 03 - QH, Khu Công Nghiệp Dệt May Bình An, Phường Bình Thắng, 
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

24/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MAY PHƯƠNG NAM

3703257244

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Kinh doanh từ nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, thiết bị, phụ 
tùng, hoá chất, thuốc nhuộm, các chủng loại sợi, vải, hàng may 
mặc dệt thoi, dệt kim, chỉ khâu, khăn bông, len thảm, đay tơ, tơ 
tằm, vải tơ tằm, vải kỹ thuật, vải không dệt, vải trang trí nội 
thất
- Kinh doanh nguyên liệu bông xơ, xơ tổng hợp; nguyên phụ 
liệu, bao bì cho sản xuất và chế biến bông, xơ tổng hợp
- Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu: các mặt hàng tiêu 
dùng khác
- Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu: Hàng công nghệ 
thực phẩm, thủ công mỹ nghệ
- Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu: cao su, phế liệu và 
thành phẩm sắtX
- Dịch vụ kỹ thuật và kinh doanh các loại giống cây trồng, 
phân bón và vật tư nông nghiệp khác

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MAY 
PHƯƠNG NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG NAM GARMENT TRADING 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PHUONG NAM GARMENT TRADING JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911118555
Email:

Fax:
Website:
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2. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất từ nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, 
hoá chất, thuốc nhuộm, các chủng loại sợi, vải, chỉ khâu, khăn 
bông, len thảm, đay tơ, tơ tằm, vải tơ tằm, vải kỹ thuật, vải 
không dệt, vải trang trí nội thất
- Sản xuất, lắp đặt các sản phẩm cơ khí và máy móc thiết bị 
công nghiệp
- Sản xuất nguyên liệu bông xơ, xơ tổng hợp; nguyên phụ liệu, 
bao bì cho sản xuất và chế biến bông, xơ tổng hợp; sản xuất 
các chế phẩm sinh học phục vụ cho ngành bông và cây có sợi 
(như thuốc trừ sâu sinh học, phân hữu cơ vô sinh, phân bón lá, 
chất điều hoà sinh trưởng); Chế biến nông lâm sản

3290

3. Sản xuất sợi 1311

4. Sản xuất vải dệt thoi 1312

5. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

6. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

7. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

8. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

9. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn
- Sản xuất các sản phẩm dệt khác

1399

10. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết:
- Hàng may mặc dệt thoi, dệt kim
- Sản xuất trang phục, nguyên liệu sử dụng có thể là bất kỳ loại 
nào có thể được tráng, phủ hoặc cao su hoá
- Sản xuất quần áo bảo hộ lao động
- Sản xuất quần áo khoác ngoài từ vải len, vải đan móc hoặc 
không phải đan móc... cho phụ nữ, nam giới, trẻ em
- Sản xuất quần áo lót hoặc quần áo đi ngủ làm từ vải len, vải 
đan móc, cho nam giới, phụ nữ hoặc trẻ em

1410(Chính)

11. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

12. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Phân phối, bán buôn sản phẩm dệt may trong nước và 
quốc tế

4641

13. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751
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14. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Phân phối, bán lẻ sản phẩm dệt may trong nước và quốc tế
- Mua bán hàng dệt may

4771

15. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức hội chợ triển lãm, biễu diễn thời trang trong 
và ngoài nước

8230

17. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

18. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết:
- Giám định, kiểm định, kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu, 
hoá chất thuốc nhuộm và các sản phẩm dệt may
- Giám định, kiểm nghiệm giống bông, giống cây trồng phục 
vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp và cây trồng trong hệ thống 
luân canh xen canh với bông như bắp, đậu
- Kiểm nghiệm chất lượng bông, xơ phục vụ cho sản xuất kinh 
doanh và nghiên cứu khoa học

7120

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Tư vấn thiết kế lập các dự án đầu tư trong lĩnh vực dệt may 
và môi trường
- Tư vấn giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động trong lĩnh vực 
sản xuất kỹ thuật, thương mại và môi trường; tư vấn thiết kế, 
dịch vụ đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng; tư vấn, thiết kế 
quy trình công nghệ, bố trí máy móc thiết bị cho ngành công 
nghiệp dân dụng
- Dịch vụ khoa học công nghệ

7490

20. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu: ô tô
- Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu: phương tiện vận tải

4511
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21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu: trang thiết bị văn 
phòng, vật liệu điện, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ công 
nghiệp; dụng cụ quang học, hệ thống kiểm tra đo lường phục 
vụ các công tác thí nghiệm
- Kinh doanh sửa chữa các sản phẩm cơ khí và máy móc thiết 
bị công nghiệp

4659

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: lắp đặt thiết bị công nghiệp, hệ thống điện lạnh, thiết 
bị phụ trợ công nghiệp và dân dụng

3320

23. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị công nghiệp (trừ tái chế 
phế thải, xi mạ điện, gia công cơ khí tại trụ sở)

3312

24. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
- Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh (kiốt, trung 
tâm thương mại); cho thuê kho
- Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp và đô thị: 
Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê; kinh 
doanh phát triển nhà, khu công nghiệp, đô thị; cho thuê nhà 
xưởng; dịch vụ cho thuê nhà ở; cho thuê văn phòng; đầu tư 
kinh doanh bưu chính viễn thông; đầu tư xây dựng, quản lý và 
khai thác kinh doanh chợ, trung tâm thương mại siêu thị

6810

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Bãi đậu xe, dịch vụ giữ xe
- Đại lý bán vé máy bay

5229

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: kinh doanh kho vận, kho ngoại quan

5210

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: dịch vụ vận tải

4933

29. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô

4932
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

30. Quảng cáo
Chi tiết: quảng cáo, pa nô, áp phích

7310

31. In ấn 1811

32. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Dịch vụ khách sạn

5510

33. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Dịch vụ nhà hàng
- Dịch vụ ăn uống bình dân

5610

34. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: xử lý môi trường

3600

35. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: xử lý môi trường

3700

36. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: xử lý môi trường

3811

37. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
Chi tiết: xử lý môi trường

3821

38. Tái chế phế liệu
Chi tiết: xử lý môi trường

3830

39. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Xử lý môi trường (Đối với các ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật)

3900

40. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công xây lắp phục vụ ngành công nghiệp và xây 
dựng dân dụng

4299

41. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Môi giới thương mại

4610

42. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ dầu 
khí mỏ hóa lỏng LPG)

4661

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
BÍCH NGỌC

Tổ 1, Khu Phố 2, 
Phường Phú 
Trinh, Thành phố  
Phan Thiết, Tỉnh 
Bình Thuận, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 20,000

0601940038
89

2 PHẠM THỊ 
THANH 
NHÀN

101 Đường số 10, 
Khu phố 1A, 
Phường Tân 
Thuận Đông, 
Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 20,000

0491790219
36
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3 NGUYỄN 
HÙNG QUÝ

09 Đường 29 Khu 
Dân Cư Phú 
Xuân, Ấp 3, Xã 
Phú Xuân, Huyện 
Nhà Bè, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 20,000

0520760062
81

4 NGUYỄN 
HUY PHONG

35/1 Lê Thị Hồng 
Gấm, Phường 6, 
Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 20,000

0822010042
63

5 NGUYỄN LÝ 
ĐỨC QUÂN

21 Đường 79, 
Khu Phố 1, 
Phường Tân Quy, 
Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 20,000

0560780001
83

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052088002088
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: A9.06 Chung cư Phú Gia, Ấp 1, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: A9.06 Chung cư Phú Gia, Ấp 1, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG VĂN THÂN Nam

28/10/1988 Kinh Việt Nam

27/04/2021 CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ 
HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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